
BẢN TIN NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP NGÀY 22/07/2020 SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 
VIỆT NAM

BẢNG GIÁ TIN TỨC THỜI TIẾT CÀ PHÊ & CACAO BÔNG & ĐƯỜNG CAO SU

BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG NGÀY 21/07/2020 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 21/07/2020

Trang 1/6



BẢN TIN NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP NGÀY 22/07/2020 SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 
VIỆT NAM

BẢNG GIÁ TIN TỨC THỜI TIẾT CÀ PHÊ & CACAO BÔNG & ĐƯỜNG CAO SU

Trang 2/6

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA SL DỰ TRỮ
§ Bộ Nhân lực Malaysia cho biết hãng sản xuất găng tay cao su Top Glove Corp Bhd đã vi phạm quy trình vận hành tiêu 
chuẩn trong giai đoạn thực hiện lệnh kiểm soát đi lại. Cục chống buôn người và Cục chống nhập cư trái phép của Malaysia 
đã phối hợp điều tra và phát hiện công nhân của Top Glove không tuân thủ yêu cầu giãn cách xã hội tại trụ sở chính tại 
thành phố Meru, bang Selangor. Báo cáo cũng cho biết thêm, công nhân của Top Gloves phải ở trong các khu ở tập thể chật 
chội. Tuy nhiên, Bộ Nhân lực Malaysia cho biết không phát hiện ra yếu tố lao động cưỡng bức trong các phân xưởng của 
Top Glove, như cáo buộc của Cơ quan quản lý biên giới và thuế quan Hoa Kỳ (CBP).

§ Báo cáo Tiến độ mùa vụ của USDA cho biết, tính đến hết ngày 19/07, tiến độ ra hoa niên vụ 2020/21 đã đạt 73%, ngang 
bằng so với cùng kỳ niên vụ 2019/20, nhưng vẫn thấp hơn 2 điểm phần tram so với mức 75% trung bình 5 năm gần nhất. 
Tiến độ tạo quả niên vụ 2020/21 mới đạt 27%, thấp hơn 2 điểm phần trăm so với mức 29% niên vụ 2019/20, và thấp hơn 5 
điểm phần trăm so với mức trung bình 5 năm gần nhất. Chất lượng bông tốt và tuyệt vời hiện chỉ đạt khoảng 47%, thấp hơn 
rất nhiều so với mức 59% cùng kỳ niên vụ trước.

§ Chính phủ Bờ Biển Ngà báo cáo, trong tuần 13-19/07, nông dân Bờ Biển Ngà đã vận chuyển tới các cảng 20,423 tấn 
cacao để chờ xuất khẩu, tăng 4.8% so với cùng kỳ niên vụ trước. Xuất khẩu lũy kế cacao cua Bờ Biển Ngà từ đầu niên vụ 
đến hết ngày 19/07 đạt 2.19 triệu tấn, tăng 1.4% so với cùng kỳ niên vụ 2018/19.

§ Người trồng mía tại bang Uttarakhand đã ngừng biểu tình sau khi nhà máy chế biến đường Uttam Sugar Mill hứa sẽ 
sớm thanh toán các khoản nợ đọng thu mua mía. Theo truyền thông địa phương, lãnh đạo Hiệp hội người trồng mía đã 
đứng ra đối thoại với đại diện nhà máy sản xuất đường Uttam. Theo thỏa thuận, nhà máy mía Uttam sẽ phải hoàn thành 
nghĩa vụ thanh toán chậm nhất vào ngày 05/08, nếu không nông dân sẽ tiếp tục biểu tình. 

❀ Ca cao: Dự trữ ca 
cao trên sàn ICE US  
giảm xuống mức 
4.068 triệu bao trong 
phiên giao dịch ngày 
21/07.

 Cà phê: Dự trữ cà 
phê của sàn ICE US  
tăng nhẹ lên mức 
1.598 triệu bao trong 
phiên giao dịch ngày 
21/07.

 Bông: Dự trữ 
bông của sàn ICE 
US giảm mạnh 
xuống còn 8,320 
kiện tính đến ngày 
20/07.
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BẢN ĐỒ THỜI TIẾT MÙA VỤTHỜI TIẾT CÁC VÙNG SẢN XUẤT LỚN
§ Brazil: Vùng canh tác Minas Gerais trong vài ngày tới dự báo trời khô ráo, nắng mạnh. Độ 
ẩm trung bình ở mức 51%. Nhiệt độ 11 - 26 độ C.

§ Việt Nam: Tỉnh Đắk Lắk được dự báo trời nhiều mây, mưa giông liên tiếp nhiều ngày tới. 
Nhiệt độ dao động từ 20-31 độ C. Độ ẩm trung bình ở mức 76%.

§ Mỹ: Thời tiết tại vùng canh tác South Plains, bang Texas mấy ngày tới trời nhiều mây, 
không mưa. Nhiệt độ dao động từ 19 đến 33 độ C. Độ ẩm trung bình trong không khí ở mức 
56%.

§ Trung Quốc: Vùng canh tác bông lớn nhất Xianjiang trong vài ngày tới trời nhiều mây, âm 
u, mưa rào rải rác. Độ ẩm trung bình 77%. Nhiệt độ 19 – 30 độ C.

§ Ấn Độ: Vùng canh tác mía đường phía Tây bang Maharashtra trời nhiều mây, mưa giông 
liên tiếp. Độ ẩm trung bình 84%. Nhiệt độ từ 22 - 32 độ C.

§ Bờ Biển Ngà: Thời tiết tại vùng canh tác Bougouanou được dự báo trời nhiều mây, mưa 
giông liên tiếp. Độ ẩm trung bình ở mức 82%, nhiệt độ dao động từ 21-30 độ C.
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CÀ PHÊ ARABICA BIỂU ĐỒ GIÁ 

CA CAO

§ Giá cà phê Arabica tháng 9 trên sàn ICE US tăng 
2.01% lên mức 101.75 cents/pound. 

 Kháng cự: 102.12; 104.48     Hỗ trợ: 100.58; 98.22 

§ Giá cacao giao tháng 9 trên sàn ICE US giảm 
1.94% xuống mức 2,176 USD/tấn.

 Kháng cự: 2,194; 2,251  Hỗ trợ: 2,162; 2,105

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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BÔNG BIỂU ĐỒ GIÁ 

ĐƯỜNG
§ Giá đường thô tháng 10 trên sàn ICE US giảm 
0.43% xuống mức 11.67 cents/pound.

 Kháng cự: 11.81; 11.91  Hỗ trợ: 11.57; 11.43

§ Giá bông kỳ hạn tháng 12 trên sàn ICE US tăng 
0.11% lên mức 62.95 US cents/pound. 

 Kháng cự: 63.27; 63.59  Hỗ trợ: 62.64; 62.33

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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CAO SU TOKYO BIỂU ĐỒ GIÁ 

CAO SU SINGAPORE BIỂU ĐỒ GIÁ 

§ Giá cao su RSS3 giao tháng 08 trên sàn TOCOM 
tăng 2.16% lên mức 156.2 JPY/kg. 

 Kháng cự: 156.4; 156.6  Hỗ trợ: 155.6; 154.8

§ Giá cao su TSR20 giao tháng 08 trên sàn SGX tăng 
1.46% lên mức 118.20 US cents/kg. 

 Kháng cự: 118.30; 118.90  Hỗ trợ: 117.40; 116.80


